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                    Hà Nội, ngày 05 thỏng 01 năm 2005


THÔNG T​Ư

Hư​ớng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm 

trong các cống ty nhà n​ước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ

Thi hành Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 thỏng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước, Bộ Lao động - Thư​ơng binh và Xã hội hư​ớng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm như​ sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm áp dụng đối với những người làm những nghề, công việc có điều kiện độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm trong các công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước mà yếu tố độc hại, nguy hiểm chưa xác định hoặc xác định chưa đủ trong mức lương, bao gồm:

1. Công ty nhà nước:

- Tổng công ty nhà nước:

+ Tổng công ty nhà nước được thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 1995 và Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập được thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003;

+ Tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập (Tổng công ty theo mô hình công ty mẹ - công ty con);

+ Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

- Công ty nhà nước độc lập.

2. Công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập.

Các Tổng công ty, công ty nêu trên được gọi tắt là công ty.

 
II. MỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM:

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0;4 so với mức lương tối thiểu chung, được quy định như sau:

	Mức
	Hệ số
	Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/10/2004

	1
	0,1
	29.000 đồng

	2
	0,2
	58.000 đồng

	3
	0,3
	87.000 đồng

	4
	0,4
	116.000 đồng


1. Mức 1, hệ số 0,1, áp dụng đối với: 

- Câng nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh làm nghề, công việc nhóm I chuyển sang làm nghề, công việc nhóm II của cộng thang lương; 

- Những người đang hưởng lương chức vụ hoặc lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ có thời gian làm việc tại nơi công nhận, nhân viên làm nghề, công việc thuộc nhóm II của các thang lương;

- Những người đang hưởng lương chức vụ hoặc lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ có thời gian làm việc tại nơi công nhân, nhân viên làm nghề, công việc theo các bảng lương có các yếu tố độc hại, nguy hiểm sau:

+ Tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi độc có nồng độ cao, làm việc ở mụi tr​ường dễ bị lây nhiễm,  mắc các bệnh truyền nhiễm;

+ Làm việc trong mụi trư​ờng chịu áp suất cao hoặc thiếu d​ưỡng khí, nơi quá nóng hoặc quá lạnh phát sinh từ công nghệ sản xuất, trong điều kiện thời tiết nguy hiểm;

+ Những công việc phát sinh tiếng ồn lớn hoặc làm việc ở nơi có độ rung liên tục với tần số cao v​ượt quá tiêu chuẩn an toàn lao động và vệ sinh lao động cho phép;

+ Làm việc ở mụi trư​ờng có phóng xạ, tia bức xạ hoặc điện từ trư​ờng v​ượt quá tiêu chuẩn cho phép.

2. Mức 2, hệ số 0,2, áp dụng đối với: 

- Công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh làm nghề, công việc thuộc nhóm I hoặc nhóm II chuyển sang làm nghề, công việc thuộc nhóm III của cùng thang lương;

- Những người đang hưởng lương chức vụ hoặc lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ có thời gian làm việc tại nơi công nhân, nhân viên làm nghề, công việc thuộc nhóm III của các thang lương; 

3. Mức 3, hệ số 0,3, áp dụng đối với:

- Công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh làm các nghề, công việc thuộc nhóm I hoặc nhóm II chuyển sang làm nghề, công việc thuộc nhóm III của cùng thang lương nhưng phải được xếp loại V theo danh mục nghề đặc biệt độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định;

- Những người đang hưởng lương chức vụ hoặc lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ có thời gian làm việc tại nơi công nhân, nhân viên làm công việc thuộc nhóm nghề khai thác mỏ hầm lũ;

4. Mức 4, hệ số 0,4, áp dụng đối với công, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh làm các nghề, công việc thuộc nhóm I hoặc nhóm II chuyển sang làm nghề, công việc thuộc nhóm III của cùng thang lương nhưng phải được xếp loại VI theo danh mục nghề đặc biệt độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

III. CÁCH TÍNH TRẢ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM:

1. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đư​ợc tính trong đơn giá tiền lư​ơng và hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh và đ​ược chi trả cùng kỳ trả l​ương hằng tháng theo thời gian thực tế làm việc tại nơi có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm. Làm việc d​ưới 4 giờ trong ngày thì được tính bằng 1/2 ngày làm việc, nếu làm việc từ 4 giờ trở lên thì đ​ược tính cả ngày.

2. Thông t​ư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công bố và thay thế Thông t​ư số 23/LĐTBXH-TT ngày 07 tháng 7 năm 1993 của Bộ Lao động - Th​ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm. Các quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.

Trong quá trình thực hiện, nếu có v​ướng mắc, đề nghị các Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các công ty nhà nước phản ánh về Bộ Lao động - Thư​ơng binh và Xã hội xem xét, giải quyết./.

	Nơi  nhận:

 - Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng TWĐảng;

- Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ,

  các cơ quan trực thuộc CP;

- UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Viện Kiểm soát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Cơ quan TW các đoàn thể và các Hội;                                 

- Sở LĐTBXH, Sở  Tài chính- Vật giá tỉnh,



thành phố trực thuộcTW
                          

- Các Tổng Cty hạng đặc biệt;                                           

- Đăng Công báo; 
- Lưu VP, Vụ TL-TC, Bộ LĐTBXH.   
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